
 
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĨNH THỦY
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 237/QĐ-UBND                       Vĩnh Thủy, ngày   20  tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây 
chuyền sản xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy 
móc và hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản 

xuất, kinh doanh Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị 
bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam 

Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai 
đoạn 2021 – 2025 (đợt 4)

Địa điểm: xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15;

Căn cứ Bộ luật lao động 2019;
Căn cứ Nghị Quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/25 Quy định một số cơ 

chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy 

định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi 
hành Luật Đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2022 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc phê duyệt Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ  thuộc Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025;

Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh Quảng 
Trị Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
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Căn cứ Công văn số 710/UBND-CTXD ngày 28/8/2025 của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng 
mặt bằng Dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021- 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ;

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND xã Vĩnh 
Thủy về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã Vĩnh Thủy 
dự án: Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 
đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ;

Căn cứ Biên bản kiểm kê khối lượng tài sản trên đất của Hội đồng GPMB 
huyện (củ) có các hộ gia đình, cá nhân và các thành phần tham gia ký xác nhận. 
Cùng với bản án số 133/2025/HC-PT ngày 17/2/2025 của Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Đà Nẵng xác nhận Công ty sử dụng đất và kinh doanh hợp pháp;

Căn cứ Văn bản số 809/STC – GCSDN của Sở Tài chính ngày 28/01/2026;
Căn cứ Văn bản số 1009/STC – GCSDN của Sở Tài chính ngày 04/02/2026 về 

việc hướng dẫn UBND xã Vĩnh Thủy giải quyết các vướng mắc đối với kiến nghị 
của Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị và Công ty CP 
Lâm Sản Quảng Trị;

Căn cứ Hợp đồng lao động giữa người lao động và Công ty TNHH sản 
xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị;

Căn cứ Báo cáo Tài chính 03 năm liền kề 2022; 2023; 2024 của Công ty 
TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 26/12/2025; Chứng thư định giá 
số 258/2026/199-ĐS ngày 27/01/2026 của Công ty TNHH định giá Bến Thành – 
Hà Nội.

Xét đề nghị của Hội đồng BT, HT&TĐC xã Vĩnh Thủy tại Tờ trình số 
15/TTr-HĐ ngày 02/3/2026; Biên bản họp thẩm định ngày 13/3/2026 và Báo 
cáo thẩm định số 78/BCTĐ-KT ngày 20/3/2026 của Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy 
móc, dây chuyền sản xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt 
máy móc và hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản 
xuất, kinh doanh Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị khi 
Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc 
Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (đợt 4) 
với các nội dung sau:

1. Phương án bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền 
sản xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc và hỗ trợ 
chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh 
Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị đối với dự án: xây 
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 
đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (đợt 4). Địa điểm: xã Vĩnh Thủy theo quy định tại 
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khoản 1 Điều 3 của Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ 
quy định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người 
có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị 
định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định quy định về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

(Kèm theo Phương án bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, 
dây chuyền sản xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy 
móc và hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản xuất, 
kinh doanh Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị (đợt 4)).

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm các bên có liên quan.
1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xã Vĩnh Thủy Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn 
Ninh - Cam Lộ phối hợp với UBND xã Vĩnh Thủy phổ biến và niêm yết công khai 
Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, 
dây chuyền sản xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc 
và hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản xuất, 
kinh doanh Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị tại trụ sở 
UBND xã Vĩnh Thủy và Trung tâm học tập cộng đồng thôn bị ảnh hưởng; gửi 
Quyết định phê duyệt đến từng đối tượng bị ảnh hưởng.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xã Vĩnh Thủy Dự án xây 
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, 
đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ chủ trì phối hợp với UBND xã Vĩnh Thủy và các ban 
ngành liên quan thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng được 
bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ có trách nhiệm cung 
cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan về đất đai, tài sản theo yêu cầu của Hội đồng 
bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xã Vĩnh Thủy Dự án xây dựng công trình 
đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Vạn Ninh - 
Cam Lộ; có trách nhiệm di chuyển, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của 
Pháp luật.  

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Chủ 

tịch hội đồng bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xã; Thủ trưởng các ban ngành liên 
quan và Giám đốc Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị; 
các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- BTV Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Cổng Thông tin điện tử xã;                                                                                                              
- Lưu: VT, PKT.                                                                       

CHỦ TỊCH

Thái Nam Sơn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH THỦY

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN
Bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và những 

thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt máy móc và hỗ trợ chế độ trợ cấp 
ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh Công ty 

TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị bị ảnh hưởng giải phóng mặt 
bằng Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 4)
Địa điểm: xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị.

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2026
 của UBND xã Vĩnh Thủy)

I. Cơ sở pháp lý bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật số 43/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 
31/2024/QH15;

Căn cứ Bộ luật lao động 2019;
Căn cứ Nghị Quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/25 Quy định một số cơ 

chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy 

định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực đất đai. 

Căn cứ Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;   

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2022 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc phê duyệt Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ  thuộc Dự án 
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025;

Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh 
Quảng Trị Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
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Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung tài sản vật kiến 
trúc trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng GPMB dự án: 
Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vạn Ninh - 
Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 2021-2025, Địa điểm: xã Vĩnh Sơn và thị trấn Bến Quan, huyện 
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản kiểm kê khối lượng tài sản trên đất của Hội đồng GPMB 
huyện (củ) có các hộ gia đình, cá nhân và các thành phần tham gia ký xác nhận. 
Cùng với bản án số 133/2025/HC-PT ngày 17/2/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Đà Nẵng xác nhận Công ty sử dụng đất và kinh doanh hợp pháp;

Căn cứ Văn bản số 809/STC – GCSDN của Sở Tài chính ngày 28/01/2026;
Căn cứ Văn bản số 1009/STC – GCSDN của Sở Tài chính ngày 04/02/2026 

về việc hướng dẫn UBND xã Vĩnh Thủy giải quyết các vướng mắc đối với kiến 
nghị của Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị và Công ty 
CP Lâm Sản Quảng Trị;

Căn cứ Hợp đồng lao động giữa người lao động và Công ty TNHH sản xuất 
TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị;

Căn cứ Báo cáo Tài chính 03 năm liền kề 2022; 2023; 2024 của Công ty 
TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 26/12/2025; Chứng thư định giá 
số 258/2026/199-ĐS ngày 27/01/2026 của Công ty TNHH định giá Bến Thành – 
Hà Nội.

II. Phương án thu hồi đất: Đã được phê duyệt tại Quyết định số 
2473/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc thu hồi 
đất để thực hiện dự án: Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-
2025, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao 
tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đợt 41).

III. Phương pháp tính toán bồi thường, hỗ trợ:
         1. Đối tượng bị ảnh hưởng: 11 đối tượng

Số tổ chức bị ảnh hưởng là:                                              01 Công ty
Số người bị ảnh hưởng:                                                   10 Lao động

         2. Chính sách hỗ trợ khi ngừng sản xuất, kinh doanh đối với doanh 
nghiệp và người lao động.

*  Đối với Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị: Được 
cấp giấy phép kinh doanh lần đầu ngày 18/8/2020 và vào lần thứ 2 ngày 
23/4/2024, Mã số doanh nghiệp 3200711341. Căn cứ vào khoản 2 Điều 11 Quyết 
định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành 
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Quảng Trị, quy định “Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ gia 
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đình, cá nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất, kinh doanh mà 
bị ngừng sản xuất, kinh doanh thì được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh bằng 
30% một năm thu nhập sau thuế (theo mức thu nhập bình quân /năm của ba năm 
liền kề trước đó); Thu nhập sau thuế được xác định theo quy định của Pháp luật 
thuế thu nhập cá nhân và pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp”. Việc xây dựng 
lại Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị dự kiến kéo dài 
khoảng 02 năm, vì vậy Hội đồng BT, HT&TĐC xã Vĩnh Thuỷ tính phương án hỗ 
trợ cho Công ty theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

- Báo cáo tài chính của Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh 
Quảng Trị tại Mẫu số 02-DN phụ lục Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ tính 
thuế năm 2022: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 104.199.406 đồng (Bằng 
chữ: Một trăm lẽ bốn triệu một trăm chín mươi chin nghìn bốn trăm lẽ sáu đồng).

- Báo cáo tài chính của Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh 
Quảng Trị tại Mẫu số 02-DN phụ lục Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ tính 
thuế năm 2023: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 105.935.820 đồng (Bằng 
chữ: Một trăm lẽ năm triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm hai mươi đồng).

- Báo cáo tài chính của Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh 
Quảng Trị tại Mẫu số 02-DN phụ lục Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ tính 
thuế năm 2024: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 32.983.562 đồng (Bằng 
chữ: Ba mươi hai triệu chín trăm tám mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi hai đồng).
Tổng bình quân: (104.199.406 + 105.935.820 + 32.983.562)/3 năm = 81.039.596 đồng
Tổng kinh phí được hỗ trợ ổn định SXKD: 81.039.596 * 30% = 24.311.879 đồng

* Đối với người lao động tại Công ty TNHH sản xuất TM&DV Cường 
Thịnh Quảng Trị: Bị ngừng thôi việc khi Công ty phải ngừng sản xuất do GPMB 
để xây dựng dự án: Thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, theo 
quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của 
Chính phủ Quy định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất “Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại 
khoản 1 Điều này thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ 
chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động nhưng thời 
gian trợ cấp không quá 06 tháng”.

- Căn cứ điểm b khoản 3 điều 99 Bộ luật lao đông năm 2019 “Trường hợp 
phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa 
thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không 
thấp hơn mức lương tối thiểu”. Vì vậy, căn cứ theo bảng lương và hợp đồng 
người lao động của Công ty cung cấp, Hội đồng BT, HT&TĐC xã Vĩnh Thủy 
lập phương án áp giá hỗ trợ cho người lao động bằng với mức lương tối thiểu 
theo quy định của pháp luật.
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+ Đơn giá hỗ trợ áp dụng theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 

30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm 
việc theo hợp đồng lao động. Cụ thể:

Vùng IV: 3.450.000 đ/lao động/tháng.
10 người * 3.450.000 đồng * 6 tháng = 207.000.000 đồng
Tổng kinh phí hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc: 207.000.000 đồng
Trong đó:                                                                                               ĐVT: Đồng

Quá trình đống 
BHXH, BHTN

STT Họ và tên Số Căn cước 
công dân

Mã số 
BHXH

từ 
tháng/năm

đến 
tháng/năm

Mức hỗ 
trợ mỗi 
tháng

Số 
tháng 

hỗ 
trợ

Tổng kinh 
phí hỗ trợ

1 Hoàng Thị Tuyến 045183005386 4510000735 05/2023 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

2 Trần Xuân Cường 045077003205 4510000730 12/2020 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

3 Trần Hữu Việt 045080006502 4510000733 05/2023 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

4 Vũ Thúy Hà 045186008244 4513002596 04/2021 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

5 Lê Thị Oanh 038183048027 4515005172 05/2023 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

6 Trịnh Minh Bình 045077005991 4520296069 12/2020 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

7 Nguyễn Thị Thu 
Hà 045193000935 4520328974 09/2022 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

8 Nguyễn Văn 
Hưng 045087004148 4520338426 04/2022 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

9 Võ Minh Thành 045088000884 7910047658 12/2020 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

10 Trần Thị Kiều Ny 045302003477 4520317717 11/2024 12/2024 3.450.000 6 20.700.000

Tổng công: 207.000.000

3. Bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản 
xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy 
móc dây chuyền sản xuất.

Thực hiện theo biên bản kiểm đếm của Hội đồng BT, HT&TĐC huyện 
Vĩnh Linh (củ) và Bản án số 133/2025/HC-PC ngày 17/2/2025 của Toà án nhân 
dân cấp cao tại Đã Nẵng; Biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 26/12/2025 giữa đơn vị 
tư vấn, Hội đồng BT, HT&TĐC xã Vĩnh Thủy và Công ty TNHH sản xuất TM&DV 
Cường Thịnh Quảng Trị.

Theo Chứng thư định giá số 258/2026/199-ĐS ngày 27/01/2026 của Công 
ty TNHH định giá Bến Thành - Hà Nội. Bồi thường chi phí di chuyển hệ thống 
máy móc, dây chuyền sản xuất và những thiệt hại máy móc khi tháo dỡ, vận 
chuyển, lắp đặt với tổng kinh phí: 2.592.847.597 đồng.
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Trong đó: 

+ Chi phí di dời: 97.324.793 đồng

+ Chi phí thiệt hại thiết bị máy móc:  2.495.522.804 đồng

IV. Tổng Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 2.824.159.476 đồng                               
(Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín 

nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đồng./.)
Trong đó: 
- Hỗ trợ khi ngừng sản xuất, kinh doanh đối với Công ty: 24.311.879 đồng
- Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động: 207.000.000 đồng
- Bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và 

những thiệt hại máy móc khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt với tổng kinh phí: 
2.592.847.597 đồng.

(Có bảng áp giá chi tiết kèm theo)
Nguồn kinh phí hỗ trợ được phân bổ tại Quyết định số 905/QĐ-BGTVT 

ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án thành phần 
đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc 
Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.



DANH SÁCH CÔNG TY VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GPMB  
DỰ ÁN: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIA ĐOẠNH 2021-2025 (ĐỢT 4)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ VĨNH THỦY, TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo phương án bồi thường chi phí di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất và những thiệt hại khi tháo dỡ, 
vận chuyển, lắp đặt máy móc và hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc đối với người lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh Công ty 
TNHH sản xuất TM&DV Cường Thịnh Quảng Trị bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ 

thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025).
                                                                                                                                                                                     ĐVT: Đồng                                        

STT Hộ gia đình và Tổ chức 
bị ảnh hưởng

Bồi thường 
chi phí di 

dời 

Bồi thường chi 
phí thiệt hại thiết 

bị máy móc

Hỗ trợ ổn 
định SXKD

Hỗ trợ chế 
độ trợ cấp 
ngừng việc

Tổng cộng

1
Công ty TNHH sản xuất TM&DV 
Cường Thịnh Quảng Trị (Đại diện: bà 
Hoàng Thị Tuyến - Giám đốc công ty)

97.324.793 2.495.522.804 24.311.879 0 2.617.159.476

2 Bà: Hoàng Thị Tuyến 0 0 0 20.700.000 20.700.000
3 Ông: Trần Xuân Cường 0 0 0 20.700.000 20.700.000
4 Ông: Trần Hữu Việt 0 0 0 20.700.000 20.700.000
5 Bà: Vũ Thúy Hà 0 0 0 20.700.000 20.700.000
6 Bà: Lê Thị Oanh 0 0 0 20.700.000 20.700.000
7 Ông: Trịnh Minh Bình 0 0 0 20.700.000 20.700.000
8 Bà: Nguyễn Thị Thu Hà 0 0 0 20.700.000 20.700.000
9 Ông: Nguyễn Văn Hưng 0 0 0 20.700.000 20.700.000
10 Ông: Võ Minh Thành 0 0 0 20.700.000 20.700.000
11 Bà: Trần Thị Kiều Ny 0 0 0 20.700.000 20.700.000
 Tổng cộng 97.324.793 2.495.522.804 24.311.879 207.000.000 2.824.159.476

     (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu một trăm năm mươi chín nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đồng./.)
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